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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
(Talc) GT – 3000 

CaO 1.5% 

MgO 32% 

Fe2O3 0.5% 

Al2O3 0.5% 

SiO2 46% 

PH 9 ± 0.5 

Lượng mất khi nung 18~24% 
 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 
Ngoại quang Bột trắng Kiểm tra ngoại quang 
Độ ẩm              0.3% Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\FD - 100 

Độ trắng Tối thiểu 94 Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\C - 100 

325 Mesh Dưới1.0% Qua rây 325 Mesh  

Kích cỡ hạt trung bình 5.5 ± 0.3µm Phương pháp kiểm tra MALVERN/MAF-5000 

Hút dầu DOP 41±5cc /100g Malver \ MASTERIZER / E 
 

Xuất xứ: Taiwan  

 Đóng gói: 25kg/ bao giấy 

ỨNG DỤNG: 

Trong các ngành công nghiệp : 
- Ngành sản xuất sơn : Sơn gỗ, sơn dầu, sơn Epoxy, sơn thơm, sơn công nghiệp, sơn giả đá, sơn mây tre 

lá, sơn tàu biển, sơn nhà xưởng, sơn ô tô và xe máy cao cấp, sơn trang trí, sơn chống thấm, ... 
- Ngành cao su - nhựa: Sản xuất ruột xe, vỏ xe, nệm cao su, mút xốp EVA, nhựa PE,  
- Ngành sản xuất gốm sứ : Làm men cho sứ, sứ cách điện, ... 
- Ngành sản xuất keo  : Keo sữa, keo dán giấy, keo AB...  
- Một số ngành khác  : Bột màu, phân bón, giấy, que hàn, thức ăn gia súc,  .. 

ĐẶC ĐIỂM 

Bột Talc là chất độn được thêm vào nhằm làm tăng độ trơn, độ bóng láng hoặc nở xốp đều mịn, làm khít lỗ 
bọt khí, tính gia cường cao, giảm độ co ngót trong dép xốp EVA, đế giày thể thao giúp sản phẩm ít bị rạn 
nứt và cải thiện sức chịu va chạm của vật liệu, tăng năng suất phân tán, dễ gia công và góp phần làm giảm 
giá thành sản phẩm. 

 


